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1 NA-0259-TS Vũ Duy Thắng 2655/20 16,90 x

2 NA-80262-TS Bùi Văn Bình 2153/20 13,20 x

3 NA-2637-TS Bùi Văn Tuấn 0232/22 16,07 x

4 NA-2738-TS Hoàng Văn Dung 0250/22 15,15 x

5 NA-3117-TS Nguyễn Văn Lý 0212/22 15,30 x

6 NA-3141-TS Vũ Văn Thủy 0185/22 15,00 x

Phụ lục I:

 TÀU CÁ ĐƯA VÀO DANH SÁCH TÀU CÁ CÓ NGUY CƠ CAO

VI PHẠM QUY ĐỊNH KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP 

(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-SNN-TSKN ngày       tháng 5 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An)
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7 NA-80011-TS Phạm Văn Luân 0371/21 16,05 x

8 NA-80039-TS Hồ Văn Hạnh 2259/20 16,40 x

9 NA-80104-TS Vũ Văn Hồng 0315/21 14,80 x

10 NA-80225-TS Nguyễn Văn Tài 14,40 x

11 NA-90005-TS Nguyễn Văn Định 2332/20 16,50 x

12 NA-90032-TS Hồ Phúc Hào 2811/20 15,20 x

13 NA-90043-TS Vũ Thế Tý 0233/22 15,50 x

14 NA-90060-TS Đậu Văn Thành 1894/20 16,50 x

15 NA-90086-TS Trần Văn Dụng 2684/20 17,20 x

16 NA-90110-TS Nguyễn Văn Trung 0132/21 18,30 x

17 NA-90151-TS Trần Văn Công 0732/20 16,60 x

18 NA-90156-TS Phan Xuân Thảo 0892/20 16,60 x

19 NA-90161-TS Lê Trọng Long 1820/20 17,50 x

20 NA-90165-TS Hoàng Văn Trúc 1709/20 15,50 x

21 NA-90168-TS Trần Huy Thanh 0165/22 15,90 x

22 NA-90176-TS Thái Bá Hải 0182/20 15,10 x
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23 NA-90198-TS Trần Văn Dũng 1793/20 17,90 x

24 NA-90200-TS Vũ Văn Quyết 0304/20 15,35 x

25 NA-90203-TS Cao Văn Thời 1787/20 16,40 x

26 NA-90211-TS Nguyễn Văn Lượng 1635/20 17,00 x

27 NA-90225-TS Nguyễn Văn Thao 0784/20 17,50 x

28 NA-90229-TS Trương Đắc Thắng 2793/20 22,20 x

29 NA-90245-TS Hồ Phúc Chung 0012/22 16,40 x

30 NA-90260-TS Hồ Xuân Phát 0356/21 18,10 x

31 NA-90277-TS Trương Đắc Tiến 0234/21 18,22 x

32 NA-90280-TS Hồ Văn Thương 1895/20 16,45 x

33 NA-90284-TS Phan Văn Khánh 0376/21 22,50 x

34 NA-90304-TS Hồ Văn Hiên 0186/21 21,60 x

35 NA-90320-TS Thái Bá Ky 1854/20 15,50 x

36 NA-90364-TS Nguyễn Văn Hoàng 0360/21 16,20 x

37 NA-90382-TS Nguyễn Xuân Tuấn 1819/20 20,50 x

38 NA-90411-TS Đậu Thanh Tâm 2697/20 18,10 x
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39 NA-90419-TS Đậu Trần Hùng 0231/22 16,95 x

40 NA-90429-TS Dương Minh Thuyên 0336/21 16,60 x

41 NA-90431-TS Trần Thị Chậm 1422/20 21,00 x

42 NA-90442-TS Cao Văn Lương 2395/20 15,50 x

43 NA-90456-TS Vũ Ngọc Thương 1127/20 16,25 x

44 NA-90464-TS Nguyễn Văn Thắng 0505/21 18,00 x

45 NA-90474-TS Nguyễn Tiến Dũng 0211/22 16,80 x

46 NA-90491-TS Hồ Văn Sơn 0106/22 17,70 x

47 NA-90493-TS Hồ Văn Sáu 0170/21 18,30 x

48 NA-90504-TS Hồ Văn Dũng 2030/20 16,70 x

49 NA-90528-TS Phùng Bá Tới 2328/20 18,10 x

50 NA-90539-TS Phùng Bá Tới 2327/20 18,30 x

51 NA-90555-TS Trần Thị Chậm 0002/24 22,70 x

52 NA-90581-TS Thái Bá Tăng 0953/20 16,76 x

53 NA-90597-TS Thái Bá Bình 2052/20 17,10 x

54 NA-90599-TS Đậu Đình Huỳnh 0213/21 18,92 x
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55 NA-90610-TS Vũ Ngọc Thương 0226/22 17,40 x

56 NA-90627-TS Nguyễn Văn Sơn 2376/20 16,62 x

57 NA-90636-TS Trần Văn Tấn 1384/20 21,20 x

58 NA-90652-TS Nguyễn Văn Hà 0088/22 16,35 x

59 NA-90693-TS Hồ Nguyên Hùng 0063/22 16,55 x

60 NA-90705-TS Nguyễn Văn Lộc 0957/20 17,90 x

61 NA-90708-TS Đặng Hiếu Nam 0234/22 16,20 x

62 NA-90709-TS Phạm Văn Thủy 2628/20 17,00 x

63 NA-90715-TS Nguyễn Văn Lượng 1536/20 20,30 x

64 NA-90731-TS Vũ Duy Huyền 0212/20 17,00 x

65 NA-90733-TS Hoàng Văn Liêm 0271/21 17,30 x

66 NA-90747-TS Nguyễn Văn Điệp 0954/20 15,95 x

67 NA-90763-TS Nguyễn Văn Châu 1885/20 18,35 x

68 NA-90769-TS Vũ Văn Thanh 1145/20 17,10 x

69 NA-90785-TS Nguyễn Văn Bình 1864/20 23,00 x

70 NA-90786-TS Nguyễn Văn Bình 1865/20 23,00 x
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71 NA-90796-TS Ngô Văn Trung 0916/20 18,40 x

72 NA-90798-TS Nguyễn Quốc Việt 0068/22 17,15 x

73 NA-90809-TS Nguyễn Đình Hùng 1770/20 16,00 x

74 NA-90814-TS Nguyễn Văn Tuấn 1639/20 17,55 x

75 NA-90816-TS Tô Văn Đại 0537/21 16,20 x

76 NA-90818-TS Nguyễn Văn Trung 1697/20 15,02 x

77 NA-90822-TS Nguyễn Văn Hải 0216/22 18,40 x

78 NA-90836-TS Phan Đình Sơn 0198/22 18,10 x

79 NA-90849-TS Đặng Xuân Trung 0267/21 16,00 x

80 NA-90868-TS Hồ Sỹ Đại 0324/20 24,20 x

81 NA-90870-TS Trần Văn Lượng 1491/20 14,10 x

82 NA-90902-TS Trần Văn Minh 0222/22 15,80 x

83 NA-90906-TS Đậu Đình Thượng 0197/21 15,10 x

84 NA-90916-TS Bùi Thái Hùng 1129/20 19,30 x

85 NA-90921-TS Nguyễn Đình Bính 1689/20 18,20 x

86 NA-90951-TS Nguyễn Văn Sum 16,80 x



7

87 NA-90963-TS Bùi Trung Quế 1126/20 20,00 x

88 NA-90991-TS Nguyễn Văn Thảo 0160/22 16,00 x

89 NA-91088-TS Hồ Quốc Tuấn 1313/20 24,82 x

90 NA-91281-TS Bùi Thị Hằng 1861/20 16,90 x

91 NA-91283-TS Lê Bá Oánh 0042/22 16,60 x

92 NA-91284-TS Trần Văn Cường 1137/19 16,20 x

93 NA-91326-TS Đặng Xuân Lan 0313/21 15,00 x

94 NA-91328-TS Trần Văn Lưu 1547/20 15,20 x

95 NA-91467-TS Hồ Bang Hóa 0117/21 25,00 x

96 NA-91517-TS Lê Hồng Hoàng 2666/20 25,50 x

97 NA-91567-TS Nguyễn Do Thái 0025/22 21,80 x

98 NA-91568-TS Nguyễn Hữu Mạnh 2239/20 23,88 x

99 NA-91572-TS Phan Văn Giỏi 2795/20 24,80 x

100 NA-91699-TS Nguyễn Văn Cường 0330/21 23,80 x

101 NA-91881-TS Trần Văn Hà 1649/20 18,60 x

102 NA-91917-TS Trương Quang Hòa 0400/21 20,50 x
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103 NA-92038-TS Nguyễn Sỹ Phương 0126/22 15,60 x

104 NA-92042-TS Nguyễn Văn Đạt 0184/22 16,97 x

105 NA-92045-TS Tô Văn Đại 2063/20 15,10 x

106 NA-92699-TS Nguyễn Văn Cường 0329/21 22,20 x

107 NA-92917-TS Trương Quang Hòa 0399/21 22,50 x

108 NA-92986-TS Nguyễn Ninh 1179/20 17,25 x

109 NA-93000-TS Đậu Văn Mão 1993/20 16,60 x

110 NA-93012-TS Trần Văn Minh 1972/20 16,80 x

111 NA-93048-TS Trương Công Hiếu 1994/20 15,80 x

112 NA-93053-TS Hoàng Minh Vương 1625/20 16,00 x

113 NA-93122-TS Hoàng Văn Toán 0294/21 16,50 x

114 NA-93156-TS Đặng Đức Tiến 1985/20 16,00 x

115 NA-93168-TS Bùi Văn Bình 2523/20 15,60 x

116 NA-93184-TS Đậu Đình Hải 2233/20 16,00 x

117 NA-93247-TS Ngô Thị Lý 0024/22 16,50 x

118 NA-93261-TS Trần Văn Hùng 1084/20 17,50 x
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119 NA-93268-TS Phan Văn Mạnh 0321/21 17,00 x

120 NA-93349-TS Tô Duy Trường 1947/20 20,60 x

121 NA-93357-TS Lê Văn Lợi 0019/19 17,45 x

122 NA-93412-TS Lê Văn Tân 1410/20 18,00 x

123 NA-93614-TS Nguyễn Quốc Quang 1866/20 18,60 x

124 NA-93629-TS Nguyễn Văn Hải 1425/20 19,30 x

125 NA-93639-TS Trương Quang Huấn 0146/21 19,50 x

126 NA-93672-TS Nguyễn Văn Hải 0464/21 16,80 x

127 NA-93677-TS Phạm Văn Thức 0038/21 19,40 x

128 NA-93680-TS Lê Bá Ngoan 0257/21 18,95 x

129 NA-93699-TS Nguyễn Văn Hùng 1915/20 18,20 x

130 NA-93721-TS Hồ Văn Thường 2724/20 15,35 x

131 NA-93999-TS Phạm Văn Hòa 1731/20 19,00 x

132 NA-94062-TS Trần Văn Quý 0600/20 16,60 x

133 NA-94080-TS Lê Văn Sơn 2343/20 16,50 x

134 NA-94113-TS Trần Văn Năm 1768/20 15,60 x
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135 NA-94124-TS Lê Văn Đại 0083/22 16,30 x

136 NA-94207-TS Hoàng Đức Dũng 0180/21 16,00 x

137 NA-94236-TS Nguyễn Văn Minh 1128/20 16,20 x

138 NA-94252-TS Thái Bá Thương 1796/20 15,50 x

139 NA-94360-TS Phạm Văn Hải 0775/20 16,30 x

140 NA-94562-TS Nguyễn Văn Lệnh 2325/20 15,00 x

141 NA-94601-TS Trần Đình Tới 0063/21 15,70 x

142 NA-94603-TS Trần Phúc Vương 1083/20 16,80 x

143 NA-94604-TS Nguyễn Văn Mười 1323/20 16,80 x

144 NA-94611-TS Trần Phúc 2681/20 15,70 x

145 NA-94617-TS Hoàng Văn Thủy 0176/22 16,40 x

146 NA-94618-TS Trần Đình Tuấn 0929/20 15,50 x

147 NA-94643-TS Phạm Văn Thắng 1663/20 16,00 x

148 NA-94726-TS Trần Bình 2683/20 15,00 x

149 NA-94730-TS Lê Tiến Đại 0214/21 15,00 x

150 NA-95066-TS Nguyễn Văn Hải 0031/22 15,25 x
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151 NA-95069-TS Nguyễn Văn Ước 0452/21 15,80 x

152 NA-95070-TS Nguyễn Văn Hải 0207/22 16,60 x

153 NA-95079-TS Nguyễn Văn Thường 1648/20 16,00 x

154 NA-95087-TS Nguyễn Văn Mạnh 16,90 x

155 NA-95098-TS Nguyễn Văn Thành 1897/20 15,60 x

156 NA-95126-TS Nguyễn Văn Nam 1807/20 16,70 x

157 NA-95414-TS Lê Văn Đông 1762/20 15,80 x

158 NA-95589-TS Tô Duy Sự 0006/24 33,21 x

159 NA-95612-TS Lê Xuân Kỳ 0206/22 15,20 x

160 NA-95615-TS Nguyễn Văn Hải 17,00 x

161 NA-95666-TS Bùi Thái Đồng 1873/20 20,00 x

162 NA-95979-TS Nguyễn Văn Biên 0383/21 23,24 x

163 NA-95999-TS Vũ Văn Hồng 1634/19 15,60 x

164 NA-96228-TS Nguyễn Hữu Duy 0012/21 25,16 x

165 NA-96786-TS Hoàng Văn Tuấn 0200/22 17,66 x

166 NA-96989-TS Tạ Xuân Bảy 2799/20 25,00 x
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167 NA-97567-TS Nguyễn Văn Ngọc 1457/20 21,00 x

168 NA-97777-TS Hồ Đình Việt 1587/20 24,37 x

169 NA-98159-TS Lê Hội Hưng 0143/21 23,50 x

170 NA-98789-TS Phạm Văn Hải 1800/20 18,16 x

171 NA-99189-TS Lê Hội Hưng 0144/21 21,00 x

172 NA-99588-TS Nguyễn Thủy 0108/21 25,00 x

173 NA-99669-TS Đậu Đức Lợi 1390/20 15,15 x

174 NA-99696-TS Bùi Xuân Xin 2375/20 24,98 x

175 NA-99779-TS Hoàng Đình Lương 0128/22 22,90 x

176 NA-99919-TS Đào Xuân Thắng 1588/20 24,25 x

177 NA-99929-TS Nguyễn Do Thái 0483/21 28,60 x

178 NA-99936-TS Trương Văn Trông 0044/21 23,55 x

179 NA-99939-TS Hoàng Văn Việt 0154/20 25,16 x

180 NA-99985-TS Nguyễn Văn Hải 0209/22 21,10 x

181 NA-99966-TS Hồ Văn Nghĩa 0001/23 30,80 x

182 NA-91168-TS Nguyễn Công Lưu 0016/23 30,80 x
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